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TÚM TẮT:
Khe co giãn trên cầu đường ôtô kiểu Asphalt đàn hồi- Asphalt Plug 
Joint (APJ) ngày càng được sử dụng rộng rãi ở trên thế giới và Việt 
Nam do có nhiều ưu điểm, tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay chưa có 
hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đầy đủ liên quan đến loại khe co giãn 
này, nhất là tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác bảo trì, bảo 

dưỡng khe APJ trong quá trình khai thác, sử dụng. Do vậy công tác 
bảo dưỡng, bảo trì khe APJ gặp nhiều khó khăn trong việc đánh giá 
mức độ hư hỏng, sự cần thiết phải tiến hành công tác sửa chữa, thay 
thế khe (nếu cần). Nội dung của bài báo nhằm phân tích các dạng hư 
hỏng thường gặp của khe APJ, đề xuất các tiêu chí đánh giá mức độ 
hư hỏng của khe trong giai đoạn khai thác sử dụng. Từ đó kiến nghị 
công tác sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế khe co giãn mới nếu cần.

Từ khóa: Khe APJ, cầu, hư hỏng, bảo dưỡng, đánh giá.

ABSTRACT:
Asphalt Plug Joint (APJ) for bridge is increasingly widely used in 
the world and in Vietnam due to its many advantages, however, in 
Vietnam currently there is no technical standard system related to 
this type of expansion joints, especially technical standards related to 
maintenance and repair of Asphalt Plug Joint (APJ) during exploitation 
and maintenace of bridge. Therefore, the maintenance and repair 
of Asphalt Plug Joint (APJ) face many difficulties in assessing the 
damage level, the need to carry out repair and replacement work (if 
necessary). This paper is to analyze the common damage types of 
APJ slots, to propose technical criteria for assessing the damage level 
of Asphalt Plug Joint (APJ) during the exploitation and maintenace of 
bridge. From there, it is recommended to repair the damage or replace 
the new expansion joint of bridge if necessary.

Keywords: Asphalt Plug Joint, bridge, damage, maintenance, 
assessing.

1. ĐẠT VẤN ĐÈ

Khe co giãn asphalt đàn hồi (APJ) 

hay khe co giãn mềm, cũng còn 

được gọi là khe co giãn chèn 

asphalt, khe Feba...đã được sử 
dụng trêm thế giới từ lâu, tuy nhiên 

mới chỉ bắt đầu được nghiên cứu, 

ứng dụng ở một số nơi ở Việt Nam 

[1-7] từ cách đây gần chục năm. 
Một số dự án sử dụng khe APJ 
đầu tiên để sửa chữa khe co giãn 
cũ trên một số tuyến quốc lộ trên 

địa bàn các tỉnh như Long An, Kiên 
Giang, Hải Dương, Hải Phòng, 
Hòa Bình, Lào Cai,...(Hình 2). Một 
số dự án xây mới cũng đã sử dụng 
loại khe này gần đây, đặc biệt là 

trên tuyến cáo tốc như Hạ Long- 
Vân Đồn, Bắc Giang-Lạng Sơn... 
Qua các dự án triển khai, loại khe 
này bước đầu được đánh giá là rất 
phù hợp với điều kiện khí hậu và 
giao thông ở Việt Nam, thể hiện 
nhiều ưu điểm nổi bật như tính êm 
thuận cao, kín nước, dễ sửa chữa 

hư hỏng, thi công nhanh, đặc biệt 
là giá thành rẻ hơn từ 15-20% so 
với các loại khe co giãn truyền 
thống như khe răng lược, khe cao 

su bản thép,...[8-9],Tuy vậy khe 
APJ cũng có một số nhược điểm 
như khe chế tạo tại chỗ nên chất 
lượng dễ ảnh hưởng nếu thi công 
kiểm soát không tốt, nhạy cảm với 
nước, nhất là nước đọng bề mặt 
cầu.

Hiện tại ở Việt Nam đã ban hành 
tiêu chuẩn cơ sờ cho việc thiết kế 

loại khe này, theo TCCS 25:2019/ 
TCĐBVN của Tổng cục đường bộ 

Việt Nam, năm 2019 [10], Tuy vậy 
trong công tác bảo dưỡng, bảo trì 
khe APJ thì gần như chưa có các 

nghiên cứu, văn bản pháp lý, tiêu 
chuẩn kỹ thuật để quản lý, hướng 
dẫn công tác này. Do vậy cần thiết 
có các nghiên cứu để xây dựng 
các hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật 

phục vụ công tác bảo dưỡng, bảo 
trì khe co giãn APJ trên cầu đường 
ô tô nhằm mục đích đảm bảo tuổi 

thọ, độ bền và chất lượng khai thác 
của khe APJ. Để thực hiện công 

tác bảo dưỡng, bảo trì khe APJ 
một cách hiệu quả, kịp thời, các 
hư hỏng này cần phải được nhận 

dạng, phân tích mức độ nghiêm 
trọng, qua đó đánh giá tình trạng 
hư hỏng chung của toàn khe. Trên 
cơ sở đó đơn vị duy tu, bảo dưỡng
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Hình 1: Một số dạng hư hỏng của khe APJ điển hình ở Việt Nam

sẽ quyết định việc cần thiết phải 

sửa chữa hay không, nếu có thì 

sẽ quyết mức độ và phương pháp 

sửa chữa phù hợp đối với mỗi loại 

hư hỏng được ghi nhận, nhằm mục 

đích đảm bảo tuổi thọ, độ bền và 

chất lượng khai thác của khe APJ.

Nhận dạng hư hỏng: qua số liệu 

khảo sát đối với một số dự án đã 

sử dụng khe APJ ở Việt Nam từ 
khoảng gần chục năm trở lại đây, 

cho thấy trong quá trình khai thác 

ọũng xuất hiện khá nhiều loại hư 

fjỏng, các dạng hư hỏng này cũng 
qó tính chất tương tự như một số 

dạng hư hỏng đã được tổng kết 

trên thế giới, trong đó bao gồm 

các hạng điển hình như sau [11- 

12]: Bong-tách mép khe với lớp bê 
tông nhựa bên cạnh trên mặt cầu; 

Bong-tróc bề mặt khe; Hằn lún vệt 

bánh xe trên bề mặt khe; Vật liêu 

khe (nhựa) bị xô lệch, chảy khỏi vị 
ban đầu; ổ gà/lún cục bộ trên 

lặt khe; Tấm thép lót dưới khe bị

Và một số hư hỏng khác.

tri 

m 

gỉ

Bảng 1. Bộ tiêu chí kỹ thuật đề xuất đánh giá tình trạng kỹ thuật 
của khe APJ trong giai đoạn khai thác.

STT Tiêu chí kỹ thuật đánh giá
Thang điểm 

chỉ số
Hệ số tầm 
quan trọng

1
Bong-tách mép khe với lớp bê tông nhựa 
bên cạnh trên mặt cầu; 0-10 2

2 Rạn nứt bề mặt khe 0-10 1

3 Bong-tróc nhựa bề mặt khe, lộ cốt liệu; 0-10 1

4 Hằn lún vệt bánh xe trên bề mặt khe; 0-10 1

5 Vật liêu khe (nhựa) bị xô lệch 0-10 2

6 Ổ gà cục bộ trên mặt khe; 0-10 2

7 Tấm thép lót dưới khe bị gỉ. 0-10 1

8 Và một số hư hỏng khác. 0-10 1

2. DÈ XUẤT Bộ TIÊU CHÍ ĐÁNH 
GIÁ CHẤT LƯỢNG KHE co GIÃN 
ASPHALT DÀN HỐI TRONG QUÁ 
TRÌNH KHAI THÁC, sử DỤNG
Để phân tích, đánh giá, định lượng 

mức độ hư hỏng chung của toàn 
khe (nếu có), một bô tiêu chí kỹ 

thuật cần phải được xây dựng để 

thể hiện chỉ số tình trạng kỹ thuật 

của khe APJ, mỗi tiêu chí thành 
phần thể hiện của mức độ nghiêm 

trọng của từng loại hư hỏng của 
khe có thể xuất hiện trong quá trình 

khai thác, bảo dưỡng bảo trì. Mỗi 

tiêu chí sẽ được đánh giá thông 
qua mức độ của mỗi hư hỏng từ 
tồi tệ, nghiêm trọng nhất đến tình 
trạng tốt nhất (không hư hỏng) 

theo thang điểm chất lượng từ 1 
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đến 10; trong đó 1 ứng với mức 
tình trạng chất lượng thấp hay có 
hư hỏng nghiêm trọng; điểm 10 

tương ứng với tình trạng kỹ thuật 

bình thường, khe không có hư 
hỏng này. Sau đó một chỉ số chung 

(APJ Index-AI) sẽ được tổng hợp 
từ các chỉ số đánh giá thành phần 
của các hư hỏng nếu có (lị), theo 
nguyên tắc có xét đến trọng số thể 

hiện tầm quan trọng của tiêu chí 
đánh giá (hệ số tầm quan trọng- 
riị), chỉ số AI sẽ thể hiện mức độ 
chất lượng /tình trạng kỹ thuật của 

khe trong giai đoạn khai thác:

Trên cơ sờ tổng hợp tình trạng kỹ 

thuật của khe từ cá tiêu chí kỹ thuật 
thành phần, chỉ số AI sẽ là cơ sờ để 

đánh giá tình trạng kỹ thuật chung 
cùa toàn bộ khe. Một phân loại 
được đề xuất như sau có thể được 

sử dụng để đánh giá tình trạng kỹ 
thuật của khe APJ. Trong đó có thể 

phân loại tình trạng kỹ thuật của 
khe trong giai đoạn khai thác thành 
4 mức (bảng dưới): ì-Tình trạng 
khai thác tốt, tiếp tục khai thác; 
2-Tình trạng kỹ thuật khá, một số 

hư hỏng nhỏ xuất hiện nhưng vẫn 

sử dụng được; 3-Tình trạng kỹ 
thuật kém, cần sửa chữa cải thiện 

chất lượng: 4-Tinh trạng kỹ thuật 
tồi, nguy cấp, cần tiến hành thanh 
thế ngay. Việc xếp loại hiện trạng 
khe APJ ở tình trạng nào dựa trên 
định lượng điểm số AI của khe như 
bảng dưới đây. Dựa vào kết quả 
phân loại cuối cùng này về tình 

trạng khe APJ, cơ quan quản lý có 
thể đưa ra quyết định về việc tiếp 

tục khai thác bình thường khe APJ, 
hay cần sửa chữa hoặc thậm chí 
thay thế khi mà tình trạng kỹ thuật 

của khe hư hỏng nghiêm trọng.

Phần dưới đây áp dụng Bộ tiêu chí 
này để đánh giá tình trạng hư hỏng 

của khe APJ trên một công trình 
cầu đường ôtô đã sử dụng ở Việt 

Nam, sau một thời gian sừ dụng đã

Bảng 2. Bộ tiêu chí đánh giá tinh trạng kỹ thuật của khe APJ trong giai 
đoạn khai thác

STT Đánh giá tình trạng hư hỏng
Mức độ/chì số AI 

của khe tương ứng

1 Tình trạng khai thác tốt, tiếp tục khai thác 7-10

2
Tình trạng kỹ thuật khá, một số hư hỏng xuất hiện 
nhưng vẫn sử dụng được, chưa cần sửa chữa, tiếp 
tục theo dõi.

6-7

3
Tình trạng kỹ thuật trung bình, một số hư hỏng xuất 
hiện nhưng vẫn sử dụng được, tuy nhiên cần sửa 
chữa ngay để đảm bảo tuổi thọ.

4-6

4
Tình trạng kỹ thuật kém, cần sửa chữa ngay cải thiện 
chất lượng. 2-4

5
Tình trạng kỹ thuật tồi, nguy cấp, cần tiến hành thanh 
thế ngay. 0-2

xuất hiện các hư hỏng tương đối 

lớn; cần tiến hành đánh giá mức 
độ hư hỏng, làm cơ sở để quyết 

định phương án sửa chữa, thay 
thế nếu cần.

3. Ví DỤ ÁP DỤNG
Trong nghiên cứu này, công trình 
cầu Văn Điển, Hà Nội đã được 
khảo sát để tiến hành áp dụng bộ 
tiêu chí đánh giá chất lượng khai 

thác khe APJ trong quá trình khai 
thác sử dụng, cầu Văn Điển nằm 
trên đường Ngọc Hồi thuộc địa 

phận huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội. 
Cầu gồm 1 nhịp thép giản đơn bố 
trí theo sơ đồ 1x30m. Tổng chiều 
dài toàn cầu là 35,1 m. cầu sử 

dụng khe co giãn APJ, thi công 
năm 2014. Sau một thời gian sử 
dụng các khe co giãn đã xuất hiện 

các hư hỏng như hình vẽ 2:

Khe số 1: Hai bên mép khe đều 
xuất hiện vết nứt lớn chạy dọc theo 
khe. vết nứt có độ mở rộng lớn 
nhất là 5mm. ở vị trí 1/2 chiều dài 
khe, bề mặt khe bị lún sâu khoảng 

4-5cm„ dài 2,5m, trượt ra khỏi 
phạm vi mép khe khoảng 20cm. ở 
phần xe cơ giới, lớp nhựa bị trồi 
lên cao khoảng 2-3cm. Phần khe 
gần gờ lan can bị lún, đọng nước 

khi trời mưa; Phần BTN phía nhịp 

bị bong tróc, BTN phía mố được 

thảm vuốt nối vào mép khe.

Khe số 2: Phạm vi khe BTN nứt, 
trơ cốt liệu; Hai bên mép khe đều 

xuất hiện vết nứt lớn chạy dọc 

theo khe. vết nứt có độ mở rộng 

lớn nhất là 5mm. ở vị trí 1/2 chiều 

dài khe, bề mặt khe bị lún sâu 

khoảng 1-2cm,, dài 1,0m, trượt 

ra khỏi phạm vi mép khe khoảng 
20cm. Lớp nhựa bị trồi lên cao cục 
bộ khoảng 4-5cm. Ở phần xe cơ 

giới, khe chưa bị hư hỏng. Phần 

nhựa trên bề mặt khe trượt ra khỏi 

phạm vi khe khoảng 30cm về phía 

mố (hướng đi Thường Tín). Phần 
BTN 2 bên khe đều bị bong tróc, 

lồi lõm cục bộ.

Khe số 3: Vị trí gần dải phân cách 

có xuất hiện vết nứt chạy dọc khe, 

chiều dài khoảng 5m, độ mở rộng 
vết nứt lớn nhất khoảng 3mm. ở 

vị trí 1/2 chiều dài khe về phía dải 
phân cách giữa, bề mặt khe bị lồi 

và lún, chỗ lồi cao 1-3cm, chỗ lún 
sâu khoảng 1cm. Lớp nhựa trên bề 

mặt khe trượt ra khỏi phạm vi mép 
khe về phía bên nhịp (theo hướng 
xe chạy). Ở phần xe thô sơ, khe 
chưa bị hư hỏng. Phần BTN 2 bên
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Bảng 3. Đánh giá tình trạng kỹ thuật của khe APJ cầu Văn Điển, Hà Nội

STT Hư 
hỏng

Thang 
điểm chì 

sô

Hệ số 
tầm quan 

trọng

Khe số 1 Khe số 2 Khe số 3 Khe số 4

Điểm Chỉ 
tiêu KT

Chì số AI
Điểm Chỉ 
tiêu KT

Chì số AI
Điểm Chỉ 
tiêu KT

Chì số AI
Điểm Chỉ 
tiêu KT

Chi số AI

1 Loại 1 0-10 2 3 6 4 8 7 14 8 16

2 Loại 2 0-10 1 5 5 6 6 7 7 7 7

3 Loại 3 0-10 1 6 6 7 7 7 7 8 8

4 Loại 4 0-10 1 8 8 9 9 9 9 9 9

5 Loại 5 0-10 2 5 10 7 14 8 16 8 16

6 Loại 6 0-10 2 8 16 10 20 10 20 10 20

7 Loại 7 0-10 1 7 7 7 7 10 10 10 10

8 Loại 8 0-10 1 5 5 5 5 8 8 7 7

Chỉ số tình trạng kỹ thuật của khe- 
Chỉ số AI 5.73 6.91 8.27 8.45

Kết luận, kiến nghị
Tình trạng kỹ thuật 

khai thác trung binh, 
cần sửa chữa sớm

Tình trạng kỹ thuật 
khai thác khá, chưa 

cần sửa chữa

Tình trạng kỹ thuật 
khai thác tốt

Tình trạng kỹ thuật 
khai thác tốt

die đều bị bong tróc, lồi lõm, nhiều 

vị trí có nứt cục bộ.

Khe só 4: Nứt dọc tại mép khe 

phía nhịp, vết nứt chạy dọc gần 
như hết chiều dài khe, chiều dài 
vết nứt khoảng 15m tính từ dải 
phân cách về phía gờ lan can, độ 
mở rộng vết nứt lớn nhất khoảng 

2mm. Phạm vi làn xe cơ giới, lớp 
nhựa bị trồi, lún ở một số vị trí cục 

bộ. Lớp phủ BTN bị bong tróc phía 
Ĩịp, lún nhẹ vị trí tiếp giáp BTN 

i mặt cầu. Lớp phủ phía mố 

ợc thảm BTN tới vị trí sát mép 
khe. Lớp BTN mới thảm chưa có 

ư hỏng.h

(Ghi chú: các loại hư hỏng, lấy theo 

thứ’ tự và tên gọi như trong bảng 1)

Tư kết quả khảo sát hiện trạng hư 

hỏi 
tiỗi

mg khe APJ trên Văn Điển, bộ 
u chí đánh giá chất lượng khai 

thác và tình trạng kỹ thuật của khe 
APJ như đã trình bày trong phần 

trên, đã được áp dụng, cho phép 
đánh giá tình trạng, mức độ hư 
hỏng của cả khe dựa trên chỉ số

Trên cầu Văn Điền bao gồm 04AI
Hình 2: Tình trạng hư hỏng của các khe APJ, cầu Văn Điển, Hà Nội
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khe APJ, trong 02 khe trong tình 
trạng kỹ thuật tốt, có thể tiếp tục 
khai thác bình thường (khe số 3 

và 4) ; 02 khe trong tình trạng kỹ 
thuật khá, đã bắt đầu xuất hiện một 
số hư hỏng (khe số 02); đặc biệt 

01 khe (khe số 01), có tình trạng 

kỹ thuật trung bình, các hư hỏng 
tương đối lớn, cần tiến hành công 
tác sửa chữa sớm, nhằm hạn chế 
sự phát triển của các hư hỏng này, 
đảm bảo tuổi thọ và độ bền của 
khe nói chung. Đây cũng là cầu 
có tuổi thọ khai thác khe APJ lớn 
nhất trong số các cầu ở Hà Nội (-7 

năm, từ 2014) [9].

5. KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ
Bài báo trình bày tóm đề xuất xây 
dựng bộ tiêu chí nhằm đánh giá 
chất lượng khe co giãn APJ trong 

giai đoạng khai thác, sử dụng. Bộ 
tiêu chí dựa trên phương pháp định 
lượng mức độ nghiêm trọng của 
các dạng hư hỏng có thể có của 

khe co giãn APJ trong quá trình 
khai thác, sử dụng. Một chỉ số tổng 
thể về chất lượng của mỗi khe APJ 
sẽ được đánh giá ( chỉ số AI), từ 

đó cho phép định lượng được mức 
độ, tình trạng kỹ thuật của mỗi khe 
APJ trên cầu. Chỉ số AI này cũng 
là cơ sở để quyết định mức độ 
cần thiết phải tiến hành công tác 
sửa chữa hoặc thay thế khe APJ 

trong quá trình khai thác sử dụng. 
Đây là công cụ để hỗ trợ công tác 

quản lý, duy tu, bảo dưỡng bảo trì 
khe APJ sử dụng trong công trình 
cầu đường bộ, ghóp phần đảm 
bảo duy trì tuổi thọ, độ bền và chất 

lượng khai khác của khe APJ trong 
quá trình khai thác, sử dụng ở Việt 
Nam. Nghiên cứu này được tài trợ 
bởi Sở KH&CN Hà Nội trong đề tài 
mã số 01C-04/04-2020-3: "Nghiên 
cứu chế tạo và thử nghiệm khe co 
giãn asphalt đàn hồi phục vụ cõng 
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